
BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-BTP Hà Nội, ngày     tháng     năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Bộ chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành

trên môi trưởng điện tử của Bộ Tư pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 09/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2026 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 137/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông 
tin phục vụ giao dịch điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 
57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 20/9/2024 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Kế hoạch hành động chuyển đổi số hoạt động chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tuyến và dựa trên dữ liệu giai đoạn 
2024-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-BTP ngày 07/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ chỉ đạo 
điều hành dựa trên dữ liệu của Bộ Tư pháp năm 2026;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bộ chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên môi 
trưởng điện tử của Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Bộ Chỉ số), cụ thể như sau:

1. Các nhóm chỉ số thành phần:

a) Các chỉ số Tổng quan: phục vụ Lãnh đạo Bộ theo dõi, giám sát toàn cảnh 
và đánh giá nhanh tình hình hoạt động của toàn Ngành.

b) Các chỉ số Công tác tổng hợp và Quản trị nội bộ: phục vụ Lãnh đạo Bộ 
chỉ đạo, điều hành, giám sát và tối ưu hóa các nguồn lực vận hành của cơ quan Bộ 
và các đơn vị trực thuộc.
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c) Các chỉ số Quản lý nhà nước: hệ thống chỉ số cốt lõi thể hiện kết quả thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đối với các lĩnh vực 
được Chính phủ giao trên phạm vi toàn quốc.

2. Các chỉ số chi tiết của từng nhóm chỉ số thành phần tại khoản 1 Điều này 
được ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn 
vị có liên quan:

- Nghiên cứu xây dựng, duy trì, vận hành, nâng cấp, phát triển “Nền tảng 
tổng hợp phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp” phục vụ chỉ đạo, điều hành và công 
tác tham mưu tổng hợp, hỗ trợ ra quyết định của Lãnh đạo Bộ, phù hợp với Bộ 
Chỉ số được phê duyệt tại Điều 1;

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ sử dụng, khai thác hiệu quả Nền tảng tổng 
hợp phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp; xem xét, điều chỉnh các chỉ số chi tiết của 
từng nhóm chỉ số thành phần của Bộ Chỉ số được phê duyệt tại Điều 1 trên cơ sở 
đề xuất của các đơn vị, phù hợp với điều kiện thực tế và việc quản lý vận hành, 
khai thác dữ liệu theo thời gian thực; báo cáo Bộ trưởng sửa đổi, bổ sung các 
nhóm chỉ số thành phần phù hợp với yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành và nhu 
cầu theo dõi, giám sát, đánh giá của Lãnh đạo Bộ;

- Tham mưu cho Bộ trưởng ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai 
thác, sử dụng Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp.

2. Văn phòng Bộ sử dụng, khai thác hiệu quả Nền tảng tổng hợp phân tích 
dữ liệu của Bộ Tư pháp phục vụ công tác tham mưu tổng hợp, theo dõi tình hình 
triển khai nhiệm vụ của các đơn vị, kịp thời cung cấp thông tin, số liệu cần thiết 
phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ.

3. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ động tham gia sử dụng, khai thác hiệu 
quả Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp, đảm bảo số liệu được 
cung cấp “đúng, đủ, sạch, sống” và kịp thời; phối hợp với Cục Công nghệ thông 
tin kết nối, chia sẻ số liệu theo thời gian thực từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu do mình quản lý với Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung của Bộ, 
cập nhật thông tin trực tiếp các nhiệm vụ phát sinh khác theo các quy định, quy 
chế của Bộ Tư pháp và hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin. Thời hạn thực 
hiện cụ thể như sau:

- Đối với đơn vị đã có hệ thống thông tin: Trong thời hạn 02 (hai) tuần kể từ 
ngày Quyết định này có hiệu lực, phải hoàn thành việc kết nối, tích hợp dữ liệu 
với Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp.

- Đối với các đơn vị chưa có hệ thống:
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+ Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, phải hoàn 
thành việc lập biểu mẫu nhập liệu.

+ Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ khi có biểu mẫu, phải hoàn thành nhập 
liệu theo quy trình do Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn.

- Đối với Khối các Trường, Học viện và các đơn vị khác thuộc Bộ chưa có 
chỉ số thành phần tại Quyết định này: Chủ động nghiên cứu, đề xuất các chỉ số 
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công 
của đơn vị mình; gửi văn bản đề xuất về Cục Công nghệ thông tin trong thời hạn 
10 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem 
xét, bổ sung.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1472/QĐ-BTP ngày 17 tháng 5 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Bộ chỉ số phục vụ công 
tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử của Bộ Tư pháp.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng 
các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/h);
- Đ/c Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư 
pháp (để chỉ đạo t/h);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để biết);
- Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư pháp (để t/h);
- Lưu: VT, Cục CNTT.
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Tịnh
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